
CÔNG 
DỤNG: 

mãn 
tính. 

THÀNH 
PHẨN 

Trong 
60 

mÌ 
chế 

phẩm 
chứa 

40,5 
mÌ Cao 

lỏng 
hỗn 

hợp 
dược 

liệu. 
(Tương 

đương 
với 

43,2 
gam 

dược 
liệu, gõm: 

Cát cánh 
(Radix Platycedi 

grandiflori) 
3,6 q, Kinh giới (Herba 

Flsholtziae 
ciliatae) 

6,0 g, Tử uyển 
(Radix et Rhizoma 

Ästeris tartarici) 6,0 
qg, 

(am 
thảo 

(Radix 
6lycynhiae) 

4,8 
, 

Bách 
bộ 

(Radiy 
5temonae 

tuberosae) 
6,0 

g, Hạnh 
nhân 

đắng 
(Semen 

Âimeniacae 
amarum) 

6,0 g, Mạch 
mỏn 

(Radix 0phiopoganis 
laponiti] 6,0 g, Trần bì (Peticarpium Citri teticulatae perenne) 4,8 g. 
Tá được: 

Đường 
trắng, Acid benzoic, 

Fthanol 
96 %, 

Nước tỉnh 
khiết......... 

vỉ 60 ml. 

Chỉ khái hóa đàm, sơ phong 
giải biểu. 

CHỈ ĐỊNH: 
Ho 

do 
ngoại 

cảm 
kèm 

theo 
các chứng 

người 
sốt 

nhẹ, ớn lạnh, họng 
ngứa, họng đau, khó khạc 

đờm, 
ho có đờm 

lầu ngày 
không 

dứt. 
Hỗ 

trợ điều 
trị viêm phế quản 

cấp và 

MÃ 
VẠCH 

Để 
xa 

tầm 
tay 

trẻ 
em 

B
Ộ
 

Y 
TẾ 

CỤC 
Q
U
Ầ
N
 

LÝ 
Đ
Ư
Ợ
C
 

ĐÃ 
PHÊ 

D
U
Y
Ệ
T
 

r4 

â
 
m
 

6
0
 

ấn đầu:z2$....4©...I.Ã2//4, 

(HỐNG 
CHỈ 

ĐỊNH: 
Xem 

trong 
tờ hướng 

dẫn 
sử dụng 

CÁCH 
DÙNG: 

~ lrẻ em 
tử 30 tháng tuổi - 5 tuổi uống 5 mÌ mỗi lần. 

Ngày 
dùng 

2-3lần. 
- lẻ em6 

- 12 tuổi uống 
10 ml mỗi 

lần. Ngày 
dùng 2 

- 3 lần. 
- Trẻ em 

trên 
12 tuổi và người 

lớn uống 
15 

ml mỗi 
lần. 

Ngày 
dùng 

2 - 3 lẫn. 
(ó thểpha loãng với nước ẩm 

cho đễ uống. 
BẢO QUÂN: Hơi khỏ, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°( 
Tiêu chuẩn: 

T(CS 
SÐK 

Lô5%X: 

Ngày 
S%X: 

H5D: 
Cơ sở 

sản xuất thuốc: 
C
Ô
N
G
 

TY 
CỔ 

PHẦN 
D
Ư
Ợ
C
 

- 
VẶT 

TƯ 
Y 

TẾ QUẢNG 
NINH. 

Đ/c: 
Nhà 

máy 
sản 

xuất 
thuốc 

- Công 
ty 

cổ 
phần 

Dược 
- Vật 

tư 
y 

tế 
Quảng 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 
Phường 

Việt 
Hưng, 

TP 
Hạ 

Long, 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Tel: 
0
2
0
3
3
8
2
5
4
5
1
 

ˆ 
Fax: 

0
2
0
3
3
8
2
3
7
5
7
 

Đọc 
kỹ 

hướng 
d 

https://trungtamthuoc.com/



TARTARIDUS 
»s"YM\ẫu 

nhãn 
hộp 

1 
chai 

60 
ml 

THÀNH 
PHẨN: 

Trong 
60 

ml 
chế 

p
h
ẩ
m
 

chứa 
40,5 

ml 
Cao 

lỏng 
hỗn 

hợp 
dược 

liệu 
(
T
ư
ơ
n
g
 
đ
ư
ơ
n
g
 

với 
43,2 

gam 
dược 

liệu), 
gồm: 

CHỐNG 
CHỈ 

ĐỊNH: 
Không 

dùng 
cho 

người 
tiểu 

dường, 
trẻ 

em 
dươi 

30 t
h
á
n
g
 

tuổi, 
trẻ em 

có 
tiền 

sử 
động 

kinh, 
co 

giật 
do 

sốt 
cao, 

người 
mẫn 

cảm 
với 

các 
thành 

phần 
của 

thuốc 

CÁCH 
DÙNG: 

- Trẻ 
em 

từ 
30 

tháng 
tuổi 

- 5 tuổi 
uống 

5 ml 
mỗi 

lần. 
Ngày 

dùng 
2 

- 3 
lần. 

~ Trẻ 
em 

6 - 
12 

tuổi 
uống 

10 
mÍ 

mỗi 
lần. 

Ngày 
dùng 

2 
- 3 

lần. 

(Radix 
et Rhizoma 

Asteris 
tartarici) 

Cam 
thảo 

(Radix 
Glycyrrhiae} 

~ Trẻ 
em 

trên 
12 tuổi 

và 
người 

lớn 
uống 

15 
ml 

Bách 
bộ. 

"-. 
60g 

mỗi 
lần. 

Ngày 
dùng 

2 - 3 
lần. 

(Radïx 
S
t
e
m
o
n
a
e
 
tuberosae) 

E
2
8
8
 

: 
sg 

¬
.
 

z 
ướt 

Hạnh 
nhân 

đắng 
.. 

.
6
0
g
 

có 
thể 

pha 
loãng 

với 
nước 

ấ
m
 

cho 
dễ 

(
S
e
m
e
n
 
A
r
m
e
n
i
a
c
a
e
 
a
m
a
r
u
m
]
 

Mạch 
môn... 

N 
ẽ 

.. 
§ 

đế 
(RudixOphipogenik 

Jopoicj 
kag‡tnt! 

ào 
khô, 

tránh 
ánh 

sáng, 
nhiệt 

Trần 
b 

.„4,8g 
: 

Tiêu 
chuẩn: 

TCCS 

SĐK: 

Lê 
SX: 

Ngày 
SX: 

HSD: 

(Pericarpium 
Citri 

reticulatae 
perenne) 

Tả 
dược: 

Đ
ư
ờ
n
g
 

trắng, 
Acid 

benzoic, 
Ethanol 

96 
%, 

Nước 
tỉnh 

khiết........vd 
60 

ml. 

C
Ô
N
G
 
D
Ụ
N
G
:
 

Chỉ 
khái 

hóa 
đàm, 

sơ 
phong 

giải 
biểu. 

CHỈ 
ĐỊNH: 

Ho 
do 

ngoại 
cảm 

kèm 
theo 

các 
chứng 

người 
sốt 

nhẹ, 
ớn 

lạnh, 
họng 

ngứa, 
họng 

dau, 
khó 

khạc 
đờm, 

ho 
có 

đ
ờ
m
 

lâu 
ngày 

không 
dứt.Hỗ 

trợ 
điều 

trị 
viêm 

phể 
quản 

cấp 
và 

mãn 
tính 

C
ơ
 

sở 
sản 

xuất 
thuốc: 

CÔNG 
TY 

CỔ 
PHẦN 

DƯỢC 
- VẬT 

TƯ 
Y 

TẾ Q
U
Ả
N
G
 

NINH. 
Đực: 

Nhà 
máy 

sản 
xuất 

thuốc 
- Công 

ty 
cổ 

phần 
Dược 

- 
Vật 

tư 
y 

tế 
Q
u
ả
n
g
 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 
Phường 

Việt 
Hưng, 

TP 
Hạ 

Long, 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Trụ 
sở 

chính: 
Số 

703, 
Đ
ư
ờ
n
g
 

Lê 
Thánh 

Tông, 
Phường 

Bạch 
Đăng, 

TP 
Hạ 

Long, 
tỉnh 

Quảng 
Ninh. 

Tel: 
0
2
0
3
3
8
2
5
4
5
1
 

kì 
Fax: 

0
2
0
3
3
8
2
3
7
5
7
 

MÃ 
VẠCH 

Để 
xa 

tầm 
tay 

trẻ 
e
m

https://trungtamthuoc.com/



THÀNH 
PHẨN: 

Trong 
100ml 

chế phẩm 
chứa 

67,5 
mÍ 

(ao lỏng 
hỗn 

hợp 
dược 

liệu 
(Tương 

đương 
với 

72 
gam 

dược 
liệu, 

gốm: 
Cát 

cảnh 

(Radix 
Platycodi 

grandiflori) 
6,0 g, Kinh giới 

(Herba 
Elsholtziae 

dliatae) 
10/0 

g, 
Tử 

uyển 
(Radix 

et 
Rhizoma 

Asteris 

tartarici}10,0 
q, (am 

thảo 
(Radix 

6lycyrrhiae) 
8,0 q, 

Bách 
bộ 

(Radix 
5temonae 

tuberosae)10,0 
g, Hạnh 

nhân 
đáng 

(Semen 

Ârmeniacae 
amarum) 

10,0 
g,Mạch 

món 
(Radix 

0phiopogonis 

japonid) 
10,0 q, Trần bì (Pericarpium 

(itri reticulatae perenne) 
§,0g. 

Tá dược: Đường 
trắng, Add 

benzoic, 
Fthanol 

96 %, 
Nước 

tỉnh 
khiết......... 

v 
1
0
0
 ml. 

CÔNG 
DỤNG: 

Chỉ khái 
hóa 

đàm, 
sơ phong 

qiải biểu. 

CHỈ ĐỊNH: 
Ho 

do 
ngoại 

cảm 
kèm 

theo 
các chứng 

người 
sốt 

nhẹ, đn lạnh, hạng 
ngứa, họng 

đau, 
khó khạc đờm, ho có đờm 

lâu ngày không 
dứt. 

Hỗ trợ điều 
trị viêm 

phế quản cấp và 
mãn 

tính. 

M
Ã
 
V
Ạ
C
H
 

tay 
trẻ 

em 

CHỐNG 
CHỈ 

ĐỊNH: 
Xem 

trong 
tờ 

hướng 
dẫn 

sử dụng 

CÁCH 
DÙNG: 

~ Trẻ em 
từ 30 tháng tuổi - 5 tuổi uống 5 ml mỗi lần. 

Ngày 
dùng 

2-3lắn. 
- Trẻ em 6 — 12 tuổi uống 

10 ml mỗi lần. Ngày dùng 2 - 3 lần. 
~ Trẻ em 

trên 
12 tuổi và 

ngưỡi 
lớn uống 

15 mÍ 
mỗi 

lẫn. 
Ngày 

dùng 2 
-3 lần. 

Có thểpha loãng 
với nước ấm cho dễ uống. 

BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt đồ dưới 30C 
Tiêu 

chuẩn: 
TCCS 

SP: 
lô SX: 
Ngày 

SX: 
HSD: 

Cơ 
sở 

sản 
xuất 

thuốc: 

C
Ô
N
G
 

TY 
CỔ 

PHẦN 
DƯỢC 

- 
VẬT 

TƯ 
Y 

TẾ QUẢNG 
NINH. 

Đ/c: 
Nhà 

máy 
sản 

xuất 
thuốc 

- Công 
ty 

cổ 
phần 

Dược 
- Vật 

tư 
y 

tế 
Q
u
ả
n
g
 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 

Phường 
Việt 

H
ư
n
g
,
 TP 

Hạ 
Long, 

tỉnh 
Quảng 

Ninh 
Tel: 

0
2
0
3
3
8
2
5
4
5
1
 

" 
Fax: 

0
2
0
3
3
8
2
3
7
5
7
 

Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử dụng 
trước 

khi 
dùng 

https://trungtamthuoc.com/



TIUÔC ñO 
TARTARIDUS 

THÀNH 
PHẦN: 

Trong 
100 

ml 
chế 

phẩm 
chứa 

67,5 
mÌ 

Cao 
lỏng 

hỗn 
hợp 

dược 
liệu 

(Tương 
dương 

với 
72 

gam 
được 

liệu), 
gồm: 

Cát 
cánh 

..... 

(Radix 
et Rhizoma 

Asteris 
tartarici) 

Cam 
thảo 

.. 

(Radix 
Glycyrrhiae) 

Bách 
bộ... 

tưới 

(Radix 
Stemonae 

tuberosae) 
Hạnh 

nhân 
đẳng, 

(Semen 
Ärmermacde 

ainarum} 
Mạch 

môn... 

(Radix 
Ophiopogonis 

japonici) 
Trần 

bị 
(Pericarpium 

Citri 
reticulatae 

perenne) 
Tá 

dược: 
Đ
ư
ờ
n
g
 

trắng, 
Acid 

benzoic, 

„-10,0g 

80g 

CÔNG 
DỤNG: 

Chỉ 
khái 

hóa 
đầm, 

sơ 
phong 

giải 
biểu. 

CHỈ 
ĐỊNH: 

Ho 
do 

ngoại 
cảm 

kèm 
theo 

các 
chứng 

người 
sốt 

nhẹ, 
ớn 

lạnh, 
họng 

ngứa, 
họng 

đau, 
khó 

khạc 
dờm, 

ho 
có 

đ
ờ
m
 

lâu 
ngày 

không 
dút.Hỗ 

trợ 
điều 

trị 
viêm 

phế 
quản 

cấp 
và 

mãn 
tính 

MÃ 
VẠCH 

Để 
xa 

tầm 
tay trẻ 

em 

Ethanol 
96 

%, 
Nước 

tỉnh 
khiết.........vd 

100 
ml. 

`Mẫu 
nhãn 

hộp 
1 

chai 
100ml 

CHỐNG 
CHỈ 

ĐỊNH: 
Không 

dùng 
cho 

người 
tiểu 

dường, 
trẻ 

em 
dưới 

30 t
h
á
n
g
 

tuổi, 
trẻ 

em 
có 

tiển 
sử dộng 

kinh, 
co 

giật 
do 

sốt 
cao, 

người 
mãn 

cảm 
với 

các 
thành 

phần 
của 

thuốc 

CÁCH 
DÙNG: 

- Trẻ 
em 

từ 
30 

tháng 
tuổi 

- 5 tuổi 
uống 

5 
mÌ 

mỗi 
lần. 

Ngày 
dùng 2 

- 3 
lần. 

- Trẻ 
em 

6 
~ 

12 
tuổi 

uống 
10 

ml 
mỗi 

lần. 
Ngày 

dùng 
2 - 3 lần. 

- Trẻ 
em 

trên 
12 

tuổi 
và 

ngư 
mỗi 

lần. 
Ngày 

dùng 2 
- 3 

lần. 
ớn 

uống 
15 

mÌ 

Có 
thể 

pha 
loãng 

với 
nước 

ấm 
cho 

dễ 
uống. 

BẢO 
QUẢN: 

Nơi 
khô, 

tránh 
ánh 

sáng, 
nhiệt 

độ 
dưới 

30°C 

Tiêu 
chuẩn: 

TCCS 

S
Đ
K
:
 

Lô 
5X: 

Ngày 
SX: 

HSD: 

Cơ 
sở 

sản 
xuất 

thuốc: 
CÔNG 

TY 
CỔ 

PHẦN 
DƯỢC 

- V
Ặ
T
 

TƯ 
Y 

TẾ QUẢNG 
NINH. 

Đức: 
Nhà 

máy 
sản 

xuất 
thuốc 

- Công 
ty 

cổ 
phần 

Dược 
- Vật 

t
ư
 y 

tế 
Q
u
ả
n
g
 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 
Phường 

Việt 
Hưng, 

TP 
Hạ 

Long, 
tỉnh 

Quảng 
Ninh 

Trụ 
sở 

chính: 
Số 

703, 
Đ
ư
ờ
n
g
 

Lê 
T
h
á
n
h
 
T
ô
n
g
,
 

P
h
ư
ờ
n
g
 

Bạch 
Đằng, 

TP 
Hạ 

Long, 
tỉnh 

Q
u
ả
n
g
 

Ninh. 

Tel: 
02033825451 

- 
— 

Fax:02033823757 

Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

d
ù
n
g

https://trungtamthuoc.com/



7
1
h
 

“
7
N
,
 

s
0
 

Mlâu 
nhãn 

chai 
thành 

phâm 
125 

mi 

THÀNH 
PHẨN: 

Trong 
125 

mÍ 
chế phẩm 

chứa 
84,375 

mÍ 
(ao 

lỏng 
hỗn 

hợp 
được 

liệu 
(Tương 

đương 
với 

90 
gam 

được 
liệu, 

góm: 
Cát 

CÁCH 
DÙNG: 

cánh 
(Radix 

Platycodi 
grandiflori) 7,5 g, Kinh giới (Herba 

- Trẻ em từ 30 tháng tuổi - 5 tuổi u
ố
n
g
 

5 mÍ mỗi lần. Ngày dùng 
Elsholtziae 

cliatae)12,5 g, Tử uyển 
(Radix 

et Rhizoma 
Asteris 

Xe: 
lũ, 

Bš 
8 

¬n 
š 

tartarici) 12,5 g), Cam thảo (Radix 
Glycyrrhiae) 

10,0 g, Bách 
bộ 

- 
r 

em 
6 ñ lỂ Mỗi 

SEN 
l8 mì bà 

Đã, 
ku 

HỒN 
+ 

ỹ =
 

(Radix 
5temonae 

tuberasae) 
12,5 g, Hạnh 

nhân 
đắng(Semen 

: 
r lẻ 

Emiren 
12 tuổi và người 

lớn uống 
15 

m 
mỗi 

lần. 
Ngày 

Äimeniacae 
amarun) 

12,5 g, Mạch 
môn 

(Radix 
0phiopogonis 

dùng 
¬ 

3 lần. 
- 

- 

japonid} 
12/5 

q 
Trấn 

bì 
(Peicapium 

(ti 
retictlatae 

ị 
(ó thê 

pha 
loãng 

với nước âm 
cho 

dẻ uống. 
perenne)10,0 g. 

` 
BẢ0 

QUẢN: 
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30” 

Tá dược: Đường 
trắng, Äcid benzoic, Fthanol 96 %, Nước tỉnh 

Ặ 
Tiêu chuẩn: TCCS 

KHỈẾE..z.-::2: 
vẩ 125 ml. 

: 
SÐK: 

(ÔNG DỤNG: 
Lô 5X: 

Chỉ khái hóa đàm, sơ phong giải 
biếu. 

: 
Ngày S: 

CHỈ ĐỊNH: 
Ho do ngoại cảm 

kèm 
theo các chứng 

người 
sốt 

£C 
H50: 

nhẹ, 
ớn 

lạnh, 
họng 

ngứa, 
họng 

đau, 
khó khạc 

đờm, 
ho 

có đờm 
z 

, 
C
ơ
 sở 

sản 
xuất 

thuốc: 

lâu ngày không dứt. 
Hỗ trợ điều 

trị viêm 
phế 

quản 
cấp và 

=c 
- 

C
Ô
N
G
 

TY 
CỔ 

PHẦN 
D
Ư
Ợ
C
 

- VẬT 
TƯ 

Y TẾ QUẢNG 
NINH. 

mãn 
tính. 

Đ/c: 
Nhà 

máy 
sản 

xuất 
thuốc 

- Công 
ty cổ 

phần 
Dược 

- Vật 
tư 

y 
tế 

Q
u
ả
n
g
 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 

M
Ã
 
V
Ạ
C
H
 

Phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh 

Tel: 
0
2
0
3
3
8
2
5
4
5
1
 

z 
Fax: 

0
2
0
3
3
8
2
3
7
5
7
 

(HỐNG 
(HỈ 

ĐỊNH: 
Xem 

trong 
tờ hướng 

dẫn 
sử dụng 

Để 
xa 

tầm 
tay 

trẻ 
em 

ÍD 
ro 

tu 
: 

ng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dùng 
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THUỐÔC IO 
TARTARI0US 

THÀNH 
PHẦN: 

Trong 
125 

mÌ 
chế 

phẩm 
chứa 

84,375ml 
Cao 

lỏng 
hỗn 

hợp 
dược 

liệu 
(Tương 

đương 
với 

90 
gam 

dược 
liệu), 

gốm: 
Cát 

cánh 
..... 

(Radix 
Platycodi 

grandiiflori) 
Kinh 

giới........... 
s 

(Herba 
Elsholtziae 

ciliatae) 
Tử 

uyển............. 
(Radix 

et Rhizoma 
Asteris 

tartarici) 
C
a
m
 

thảo 
(Radix 

Glycyrrhiae) 

ĐACH 
DỘ 1
a
 na 
ae 

(Radix 
Stemonge 

tuberosae)} 
Hạnh 

nhân 
đắng. 

se 
--12,5g 

(Semen 
Armeniacae 

a
m
a
r
u
m
)
 

Mạch 
m
ô
n
.
 

iáittiaizasiersl/ 
DO 

(Radix 
Ophiopogonis 

jabonici) 
Trần 

bì.............. 
sezesrsno10 

0
đ
 

(Pericarpium 
Citri reticulatae perenne} 

Tá 
dược: 

Đ
ư
ờ
n
g
 

trắng, 
Acid 

benzoic, 
Ethanol 

96 
%, 

Nước 
tỉnh 

khiết.........vd 
125 

ml. 

CÔNG 
DỤNG: 

Chỉ 
khái 

hóa 
đàm, 

sơ 
phong 

g 
u. 

CHỈ 
ĐỊNH: 

Ho 
do 

ngoại 
cảm 

kèm 
theo 

các 
chứng 

người 
sốt 

nhẹ, 
ớn 

lạnh, 
họng 

ngứa, 
họng 

đau, 
khó 

khạc 
dờm, 

ho 
có 

đ
ờ
m
 

lâu 
ngày 

không 
dút,Hỗ 

trợ 
điều 

trị 
viêm 

phế 
quản 

cấp 
và 

mãn 
tính 

MÃ 
VẠCH 

Để 
xa 

tầm tay 
trẻ 

em 

Mẫu 
nhãn 

hộp 
1 

chai 
125ml 

CHỐNG 
CHỈ 

ĐỊNH: 
Không 

dùng 
cho 

người 
tiểu 

dường, 
trẻ 

em 
dưới 

30 
tháng 

tuổi, 
trẻ 

em 
có 

tiền 
sử 

dộng 
kinh, 

co 
giật 

do 
sốt 

cao, 
người 

mãn 
cảm 

với 
các 

thành 
phần 

của 
thuốc 

CÁCH 
DÙNG: 

- Trẻ 
em 

từ 
30 

tháng 
tuổi 

- 5 tuổi 
uống 

5 
ml 

mỗi 
lần. 

Ngày 
dùng 2 

- 
3 

lần. 

- Trẻ 
em 

6 ~ 
12 

tuổi 
uống 

10 
ml 

mễi 
lần. 

Ngày 
dùng 2 

- 3 
lần. 

~ Trẻ 
em 

trên 
12 

tuổi 
và 

người 
lớn 

uống 
15 

mÌ 
mỗi 

lần. 
Ngày 

dùng 
2 

- 3 lẩn. 

Có 
thể 

pha 
loäng 

với 
nước 

ấm 
cho 

dễ 

BẢO 
QUẢN: 

Nơi 
khỏ, 

tránh 
ánh 

sáng, 
nhiệt 

độ 
đưới 

30°C 

Tiêu 
chuẩn: 

TCCS 

SĐK: 

Lô 
SX: 

Ngày 
SX: 

HSD: 

Cơ 
sở 

sản 
xuất 

thuốc: 
C
Ô
N
G
 

TY 
CỔ 

PHẦN 
DƯỢC 

- VẶT 
TƯ 

Y 
TẾ 

QUẢNG 
NINH. 

Đ/c: 
Nhà 

máy 
sản 

xuất 
thuốc 

- Công 
ty 

cổ 
phần 

Dược 
- Vật 

tư 
y 

tế 
Quảng 

Ninh: 
Tổ 

1, 
Khu 

10, 
Phường 

Việt 
H
ư
n
g
,
 TP 

Hạ 
Long, 

tỉnh 
Quảng 

Ninh 
Trụ 

sở 
chính: 

Số 
703, 

Đ
ư
ờ
n
g
 

Lê 
Thánh 

Tông, 
Phường 

Bạch 
Đ
ằ
n
g
,
 TP 

Hạ 
Long, 

tỉnh 
Quảng 

Ninh. 
Tel: 

0
2
0
3
3
8
2
5
4
5
1
 

= 
Fax: 

0
2
0
3
3
8
2
3
7
5
7
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“Đề xa tâm tay trẻ em” 

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" 

2. Thành phần công thức thuốc: Trong 60 mÌ chế phẩm chứa: 

- Thành phần dược chất: 40,5 ml Cao lỏng hỗn hợp dược liệu (Tương đương với 

43,2 gam được liệu, gồm: 

~- (Cái cảnh, (Nouvly Plliynodli pH GlÌtuaaessoessaieaoiiaaniase 36g 

- Kinh giới (Herba Elshollziae ciÏiqfQ€)................... cà series 6,08 

- Tử uyễn (Radiy et Rhizoma Asteris farfari©))...................-cceccccces 6,08 

- Cam thảo (Radix ŒÌÿcyrrhi4©)...................... cccntnnithit hit ne 48g 

- Bách bộ (Radix Stermonae tubeT05đ6)...................Ăàccceehheeiee 6,08 

- Hạnh nhân đắng (Semen Ármeniacae H14FMf).............. «Sa 6,0g 

- Mạch môn (®aax Ophiopogonis jaDoHiCÌ)................ cài eeineererre 6,0 g 

- Trần bì (Pericarpium Citri reticulafae pereH"e)....................-.---c: 4,8 g 

- Thành phân tá dược: Đường trăng, Acid benzoic, Ethanol 96 %, Nước tỉnh 

khiết. 

3. Dạng bào chế của thuốc: Siro thuốc có thê chất lỏng sánh, màu nâu đậm, mùi 

thơm được liệu, vị ngọt hơi đắng. 

4. Chỉ định: Ho do ngoại cảm kèm theo các chứng người sốt nhẹ, ớn lạnh, họng 

ngứa, họng đau, khó khạc đờm, ho có đờm lâu ngày không dứt. Hỗ trợ điều trị viêm 

phế quản cấp và mãn tính. 

5. Liều dùng, cách dùng: 

Trẻ em từ 30 tháng tuổi — 5 tuổi uống 5 ml mỗi lần. Ngày dùng 2 - 3 lần. 

Trẻ em 6 — 12 tuổi uống 10 ml mỗi lần. Ngày dùng 2 - 3 lần. 

Trẻ em trên 12 tuổi và người lớn uống 15 ml mỗi lần. Ngày dùng 2 - 3 lần. 

Có thể pha loãng với nước ẩm cho dễ uống. Khi quên uống 1 liễu thuốc thì tiếp 

tục uống thuốc theo chỉ dẫn trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

—Ä Ă 
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6. Chống chỉ định: Không dùng cho người tiểu đường, trẻ em dưới 30 tháng tuôi, 

trẻ có tiền sử động kinh, co giật do sốt cao, người mẫn cảm với các thành phần của 

thuốc. 

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Khi đang rối loạn tiêu hóa (Đau 

bụng tiêu chảy). 

§. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

- Sứ dụng cho phụ nữ có thai: Không có đữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có 

thai, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. 

- Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên 

phụ nữ cho con bú, nếu có bất thường thì ngừng dùng thuốc. 

9, Ánh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: Chưa có bằng 

chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

10. Tương tác, tương ky thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính tương ky 

của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác. 

11. Tác dụng không mong muốn của thuốc: Cho đến nay chưa ghi nhận được báo 

cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

“Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sỹ biết những tác dụng không mong muốn khi 

sử dụng thuốc ”, 

12. Quá liều và cách xử trí: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng 

quá liều chỉ định của thuốc. 

Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời. 

13. Quy cách đóng gói: 

- Hộp giấy cứng có in trực tiếp nhãn bao bì ngoài, chứa: 1 chai 60 mÌ chế phẩm, 

1 cốc đong có vạch chia liều, 1 tờ hướng dẫn sử dụng.. 

- Hộp giấy cứng có in trực tiếp nhãn bao bì ngoài, chứa: I chai 100 mi chế phẩm, 

1 cốc đong có vạch chia liều, 1 tờ hướng dẫn sử dụng. 

- Hộp giấy cứng có in trực tiếp nhãn bao bì ngoài, chứa: 1 chai 125 mÍ chế phẩm, 

1 cốc đong có vạch chia liều, 1 tờ hướng dẫn sử dụng.. 

14. Điều kiện bảo quản và hạn dùng của thuốc, tiêu chuẩn chất lượng của 

thuốc: 

* Điều kiện bảo quản: Nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, nhiệt độ không quá 
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* Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

15. Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: Công ty Cô phần Dược Vật tư y tế Quảng Ninh. 

Đ/C: Nhà máy sản xuất thuốc - Công ty Cổ phần Dược- Vật tư y tế Quảng Ninh: Tổ 1, 

Khu 10, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Trụ sở chính: Số 703, Đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đăng, TP Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh. 

ĐT: 02033 825451 Fax: 02033 823757. ⁄ 
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